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Tóm tắt: Từ năm 1986 đến nay, trước sự tác động của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập, 

nông thôn Việt Nam đã có nhiều biến đổi lớn. Trong lĩnh vực văn hóa, sự biến đổi này diễn ra trên 

nhiều khía cạnh: sinh kế, lối sống, tín ngưỡng… Cư dân nông thôn có tính chủ động và khả năng 

thích ứng cao trước bối cảnh mới qua việc tích cực tiếp thu những yếu tố văn hóa mới và lựa chọn 

phát huy một số yếu tố văn hóa truyền thống. Điều này dẫn đến sự hòa trộn các yếu tố công nghiệp - 

nông nghiệp, nông thôn - đô thị, truyền thống - hiện đại trong văn hóa làng ở nông thôn Việt Nam. 

Từ khóa: Hội nhập, kinh tế thị trường, văn hóa làng. 

Abstract: Since 1986, under the impacts of the market economy and integration process, the 

Vietnamese countryside has been undergoing many major changes. In the cultural field, the 

changes have taken place in various aspects, namely the people’s livelihoods, lifestyles and 

beliefs… Rural inhabitants have been highly proactive and adaptive to the new context via actively 

absorbing the new cultural factors and selecting to promote a number of traditional ones. That has 

led to the blends of industrial and agricultural, urban and rural, and traditional and modern factors 

in the village culture of the Vietnamese countryside. 
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1. Mở đầu 

Trước Đổi mới, mặc dù phần lớn dân cư 

làm nông nghiệp nhưng nước ta vẫn thường 

bị đe dọa bởi nguy cơ thiếu đói khi việc sản 

xuất không đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Sự 

hội nhập quốc tế song song với bước 

chuyển từ nền kinh tế quan liêu, bao cấp 

sang nền kinh tế thị trường cùng với các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

[1] là bước ngoặt đem lại những thay đổi to 

lớn cho nông thôn nước ta [3], [5], [28]. 

Mục tiêu công nghiệp hóa đã được xác định 

ở Việt Nam từ những năm 1960. Tuy nhiên, 

việc thực hiện nó không đạt hiệu quả do sự 

giới hạn trong vấn đề hội nhập quốc tế và 

sự kìm hãm của cơ chế kinh tế quan liêu, 
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bao cấp. Trong thời kì Đổi mới, với sự mở 

rộng quan hệ đối ngoại và thực hiện nền 

kinh tế thị trường thì việc đưa Việt Nam 

từng bước phát triển, trở thành một nước 

công nghiệp hiện đại có điều kiện để hiện 

thực hóa.  

Quá trình hội nhập và thực hiện nền kinh 

tế thị trường đã làm thay da đổi thịt nông 

thôn Việt Nam. Nó là tác nhân của xu 

hướng đô thị hóa2, hiện đại hóa làng xã Việt 

trong thời gian qua. Kinh tế nông thôn nước 

ta với nhiều khu công nghiệp, các cụm công 

nghiệp/dịch vụ cùng cụm làng nghề được 

hình thành và phát triển đang chuyển dịch 

mạnh mẽ theo hướng gắn với thị trường và 

tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Điều đó 

kéo theo sự chuyển dịch lao động từ khu 

vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực 

công nghiệp/dịch vụ, đô thị, đồng thời tính 

hiện đại hóa và thị trường hóa được gia 

tăng ngay trong sản xuất nông nghiệp và 

kinh tế làng xã. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội của nông thôn ngày càng hiện đại hơn, 

bộ mặt làng xã có những thay đổi sâu sắc, 

nông dân tiếp cận gần với các nhu cầu sinh 

hoạt của thành thị và đời sống vật chất cũng 

như tinh thần của họ đang có những chuyển 

biến lớn. Bài viết phân tích những ảnh 

hưởng của kinh tế thị trường và quá trình 

hội nhập đến văn hóa làng ở nông thôn Việt 

Nam trong quá trình thực hiện đường lối 

đổi mới của Đảng. 

2. Tác động tới sinh kế 

Làng Việt trong lịch sử chủ yếu làm nông 

nghiệp. Những nghề phi nông nghiệp mà 

hầu như làng nào cũng có [41] thường được 

coi là nghề phụ và được làm lúc nông nhàn. 

Dù nhiều làng nghề xuất hiện, nhất là ở Bắc 

Bộ (làng đồng Quảng Bố, làng sơn Đình 

Bảng, giấy Đống Cao, rèn Đa Hội, pháo 

Đồng Kỵ, dệt Cẩm Giang...) nhưng không 

nhiều làng bỏ hẳn việc đồng áng. Cùng với 

quá trình hội nhập và kinh tế thị trường là 

quá trình chuyển đổi sinh kế mạnh mẽ đối 

với nông thôn và người nông dân Việt. Từ 

năm 1990 đến 2013, tỷ trọng lao động 

ngành nông nghiệp nước ta đã giảm từ 73% 

xuống còn 46,9%, tỷ trọng lao động ngành 

công nghiệp tăng từ 11,2% lên 21,1%, tỷ 

trọng lao động ngành dịch vụ tăng từ 15,8% 

lên 32% [2, tr.86].  

Một xu hướng lớn đang diễn ra ở những 

vùng nông thôn vốn chủ yếu làm nông 

nghiệp hiện nay là số lượng đáng kể người 

dân dời quê lên thành phố làm việc. Các 

nghiên cứu của Đặng Nguyên Anh, 

Goldsteinand và McNally [45], Adger và 

cộng sự [43], Agergaard và Vũ Thị Thảo 

[44]… cho thấy, xu hướng này đang gia 

tăng theo thời gian. Giữa bối cảnh nguồn 

thông tin về việc làm trở nên phong phú và 

dễ tiếp cận, điều kiện giao thông thuận lợi 

hơn và nhu cầu cuộc sống ngày một cao, 

trong khi nghề nông truyền thống lại không 

thể giúp duy trì một thu nhập mong muốn, 

có rất nhiều người đã và đang gia nhập vào 

đội ngũ lao động di cư và các khu chế xuất 

công nghiệp là sự lựa chọn phổ biến của họ. 

Ngoài ra, họ cũng hướng đến những công 

việc mang tính dịch vụ tại thành phố, phù 

hợp với kinh nghiệm và điều kiện của bản 

thân (buôn bán nhỏ, xây dựng, giúp việc 

nhà…). Ở khu vực nông thôn miền Bắc, do 

bình quân diện tích đất canh tác nông 

nghiệp trên đầu người thấp nên việc sản 

xuất không đòi hỏi công lao động lớn, một 

thời gian dài nhiều người đã chọn giải pháp 

ly hương mà không ly nông. Tuy nhiên, 

hiện không ít người đã trả hoặc bỏ hẳn 
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ruộng. Theo thống kê gần đây của Cục 

Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn), các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa 

và Nghệ An có 2.012ha đất ruộng bị người 

dân bỏ hoặc trả lại chính quyền, trong đó có 

6.040 số hộ bỏ ruộng, 2.009 số hộ trả ruộng 

[54]. Nguồn lao động trẻ di cư ồ ạt đã khiến 

một số làng xã ở các tỉnh Thái Bình, Hà 

Tĩnh… hầu như chỉ còn lại người cao tuổi 

và trẻ em. Trong số người di cư còn có một 

tỉ lệ đáng kể đi xuất khẩu lao động. Thậm 

chí, có thôn 100% hộ gia đình có người lao 

động ở các nước Đông Á như thôn Hoằng 

Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

dẫn đến sự chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất đai; đó cũng là một trong những tác 

nhân khiến sinh kế nông thôn chuyển đổi. 

Trên cả nước, từ năm 1990 đến 2003 có 

697.410ha đất bị thu hồi để phục vụ cho các 

mục đích phi nông nghiệp [26, tr.35]. Trong 

thời gian từ năm 2001 đến 2005 đã có tới 

366.000ha đất nông nghiệp được chuyển 

thành đất đô thị và công nghiệp, ảnh hưởng 

đến khoảng 950.000 lao động nông nghiệp 

nói riêng khoảng 2.500.000 người dân ở 

nông thôn nói chung [14]. Nếu vào năm 

2005, Việt Nam có 130 khu công nghiệp 

lớn với xấp xỉ 26.500ha đất [38, tr.50] thì 

đến giữa năm 2016, có tới 316 khu công 

nghiệp lớn với 88.600ha đất [51]. Phần lớn 

các khu công nghiệp này là do nước ngoài 

đầu tư. Nhìn chung, các khu/cụm công 

nghiệp thường được xây dựng ở nơi có điều 

kiện về giao thông, nhân lực và thị trường. 

Đây là một lí do khiến đồng bằng sông 

Hồng dẫn đầu về tỷ lệ diện tích đất được 

chuyển đổi mục đích sử dụng. Rất nhiều dự 

án xây dựng khu công nghiệp được thực 

hiện trên quỹ đất nông nghiệp của vùng, 

nhất là ở Hải Dương, Bắc Ninh và Hà Nội 

(bao gồm cả khu vực Hà Tây cũ). Trong bối 

cảnh mô hình tập trung theo khu/cụm là xu 

thế chính của chiến lược phát triển công 

nghiệp nước ta sau Đổi mới, quá trình 

chuyển đổi nhanh theo xu hướng phát triển 

công nghiệp nặng và công nghệ cao được 

xem là một trong những nguyên nhân làm 

gia tăng việc thu hồi đất nông nghiệp nơi 

đây [36, tr.84-86]. Khi đất nông nghiệp 

được lấy để xây dựng các khu công nghiệp 

hay thương mại, nông dân tại chỗ được ưu 

tiên tuyển dụng để thành công nhân viên 

của các khu công nghiệp/thương mại đó3. 

Ngoài ra, còn có một dạng chuyển đổi 

sinh kế tại chỗ dựa trên việc khai thác, phát 

huy thủ công nghiệp truyền thống ở các 

làng nghề. Cùng với khu công nghiệp tập 

trung, sự chuyển đổi này là một trong 

những mô hình phát triển nổi bật của thực 

tiễn công nghiệp hóa/đô thị hóa ở nông thôn 

Việt Nam. Thủ công nghiệp truyền thống ở 

các làng nghề được xem là nguồn lực văn 

hóa gắn liền với bản sắc địa phương và có 

vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế nông 

thôn thời gian qua. Có thời điểm (2004-

2005), các làng nghề thu hút tới 13 triệu lao 

động, trong đó có 35% lao động thường 

xuyên [52]. Những làng nghề có truyền 

thống lâu đời của nước ta chủ yếu tập trung 

ở khu vực Bắc Bộ. Theo thống kê, riêng Hà 

Nội có 1.350 làng nghề, chiếm xấp xỉ 60% 

tổng số làng nghề của cả nước và trong đó 

có 244 làng nghề truyền thống [53]. Ngay 

sau Đổi mới, các nghề truyền thống đã có 

sự trở lại và phát triển. Điều này có nguyên 

nhân từ góc độ quản lí nhà nước và cả phía 

người dân. Với nhu cầu phát triển kinh tế, 

người dân ở các làng quê đã đa dạng hóa 

sinh kế bằng việc khai thác nguồn lực có 

sẵn và nghề truyền thống. Sự tận dụng thế 



Nguyễn Giáo 

 75 

mạnh vốn có đó cũng được Nhà nước 

khuyến khích, vì nó không những góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, mà 

còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa đặc sắc của mỗi vùng miền. Dân 

cư một số làng nghề, bên cạnh việc kinh 

doanh sản phẩm thủ công truyền thống, còn 

chủ động biến làng thành một địa điểm du 

lịch. Việc này khiến họ có thêm thu nhập, 

mặt khác lại phần nào mở rộng được thị 

trường cho sản phẩm của mình.  

Mặc dù vẫn có những hạn chế khó tránh 

khỏi [12], [31], [32], song việc chuyển đổi 

sinh kế ở nông thôn nước ta là xu hướng tất 

yếu và ngày càng gia tăng trong bối cảnh 

hội nhập. Điều này dẫn đến việc cơ cấu xã 

hội ở một số làng xã ngày càng ít đi tính 

thuần nhất với sự xuất hiện nhiều nhóm 

nghề nghiệp khác nhau. 

Việc chuyển đổi sinh kế trong bối cảnh 

mới ở Việt Nam là tình trạng chung của các 

nước đang phát triển. Rigg đã chỉ ra nhiều 

biểu hiện của điều này ở người nông dân 

Đông Nam Á (hiện tượng đa dạng hóa 

nghề nghiệp trở nên phổ biến, thu nhập từ 

hoạt động phi nông nghiệp tăng lên, cuộc 

sống có tính di động hơn) [47]. Chiến lược 

quan trọng trong chuyển đổi sinh kế của 

người nông dân ở các làng quê cần được đề 

cập đến là khởi tạo, duy trì và phát triển 

mạng xã hội nhằm xây dựng vốn xã hội. 

Điều này dẫn đến một hiện tượng thú vị, đó 

là sau giai đoạn tồn tại của mô hình kinh tế 

“hợp tác xã”, người ta đã chứng kiến sự 

phục hồi, gia tăng rất mạnh mẽ các quan hệ 

xã hội truyền thống. Nhiều nhà nghiên cứu 

nhận định rằng, sự phục hồi các quan hệ xã 

hội truyền thống, bên cạnh việc đáp ứng 

nhu cầu tinh thần của người dân, có nguyên 

nhân quan trọng là sự trở lại của kinh tế hộ 

gia đình. Vì mỗi gia đình là đơn vị kinh tế, 

đồng thời là đơn vị xã hội và tiếp tục tồn 

tại trong cộng đồng làng xã chứ không tách 

rời [10], [24], [33]. Việc phát triển các 

quan hệ xã hội truyền thống hiện nay xuất 

phát từ một nguyên nhân lớn là nhu cầu của 

người dân trong việc tìm kiếm “vốn” cho 

mục đích phát triển kinh tế [30], [46].  

3. Tác động tới lối sống  

Về tính chất của làng xã Việt xưa, một số 

nhà nghiên cứu nhận định rằng, nó mang 

tính khép kín, tự cấp tự túc, còn người nông 

dân thiên về duy tình, cộng cảm [4], [9], 

[11], [16], [49]... Một số lại cho rằng, nó 

mang tính cạnh tranh, mâu thuẫn, còn người 

nông dân thiên về duy lý, cá nhân [39], 

[48]… Gần đây, quan điểm trung hòa trở 

nên chiếm ưu thế. Trần Quốc Vượng nhận 

định, ngoài một chủ nghĩa cộng đồng, hệ ý 

thức Việt Nam cổ truyền còn có cả chủ 

nghĩa cá nhân tiểu nông [40]. Trần Ngọc 

Thêm đánh giá, cộng đồng và tự trị là hai 

đặc trưng căn rễ dẫn đến tính nước đôi của 

người nông dân Việt: vừa có tinh thần đoàn 

kết tương trợ, vừa có óc tư hữu, ích kỉ và 

thói cào bằng; vừa có tính tập thể hòa đồng 

lại vừa có tính bè phái, địa phương; vừa có 

tính cần cù, tự lập lại vừa có thói dựa dẫm, 

ỷ lại... [37]. Tô Duy Hợp [15] và Lương 

Hồng Quang [27] cho rằng, làng xã Việt 

mang những đặc trưng kép là tự trị và phụ 

thuộc, tự cung tự cấp và thị trường, đồng 

thuận và xung đột, biệt lập và giao lưu. Sự 

đồng thuận trong các quan hệ xã hội là hằng 

số chính, còn xung đột là hằng số phụ, và ở 

những làng hỗn hợp hoặc có hơi hướng phi 

nông như làng nghề, làng buôn hay làng 

ven đô thì những căn tính thuộc hằng số 

phụ bộc lộ mạnh hơn. 
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Giai đoạn sau Đổi mới, quá trình hội 

nhập và kinh tế thị trường đã tác động đáng 

kể đến lối sống của người nông dân trong 

môi trường làng xã. Trong lịch sử, chưa bao 

giờ quá trình hội nhập quốc tế có tác động 

mạnh mẽ đến đời sống làng xã Việt Nam 

như hiện nay. Mặc dù, nước ta đã từng trải 

qua những cuộc tiếp xúc với văn hóa bên 

ngoài: văn hóa Trung Hoa (thời cổ trung 

đại), văn hóa Pháp (thời cận đại), văn hóa 

Mỹ (thời hiện đại), văn hóa Nga (thời hiện 

đại)… nhưng những tác động của các nền 

văn hóa đó dường như tập trung vào tầng 

lớp trên hơn là vào bình dân (chủ yếu là 

nông dân). Trong một nghìn năm Bắc 

thuộc, đằng sau lũy tre làng, người nông 

dân Việt về cơ bản vẫn sống cuộc sống của 

riêng mình và thường được mô tả là “mất 

nước mà không mất làng”. Thời cận đại, 

nền văn hóa mà người Pháp mang đến cũng 

không ảnh hưởng đáng kể đến dân cày, 

trong đó phần lớn là những người mù chữ, 

nhất là vì nhà nước thực dân lại muốn duy 

trì gần như nguyên vẹn thiết chế làng xã cổ 

truyền để phục vụ cho mục đích chính trị. 

Thời hiện đại, khi nước ta chịu ảnh hưởng 

của Mỹ cùng phương Tây (trước năm 

1975) và Liên Xô cùng Đông Âu (trước 

năm 1991), vẫn có một khoảng cách lớn 

giữa nền văn hóa của những nơi này với 

người nông dân Việt Nam. Trong những 

năm qua, trước làn sóng cách mạng thông 

tin, sự hội nhập của Việt Nam với thế giới 

đã diễn ra nhanh chóng. Qua các phương 

tiện truyền thông, thiết bị công nghệ hiện 

đại, người nông dân Việt Nam đang gắn kết 

hơn với những gì diễn ra khắp toàn cầu. 

Bên cạnh đó, cùng xu hướng di động xã hội 

mạnh (xâm nhập vào các đô thị để mưu 

sinh), người nông dân ngày càng có nhiều 

cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài 

mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Lối 

sống thuần phác làng quê, vì thế, dần bị 

thay thế bởi lối sống mang nhiều tính hiện 

đại, điều này biểu hiện rõ ở khu vực làng 

ven đô [8], [22]. Làng Việt trở nên mở hơn 

và người dân làng không còn bó hẹp cuộc 

sống của mình bên “cây đa”, “giếng nước”, 

“mái đình”... Công cuộc Đổi mới xuất hiện 

đã chấm dứt sự tồn tại của nền kinh tế kế 

hoạch hóa và nhanh chóng thay thế nó bằng 

nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đó là 

một sự kiện có tính bước ngoặt. Trong quá 

khứ, người nông dân không phải hoàn toàn 

không biết đến kinh tế hàng hóa, nhưng đó 

là một nền kinh tế hàng hóa còn “giản đơn” 

[23, tr.247]. Cái mà giờ đây người nông 

dân, nhất là nông dân Bắc Bộ, đối diện 

không phải là nền kinh tế thị trường mang 

tính chất nhỏ bé, manh mún trước Cách 

mạng tháng Tám mà là một nền kinh tế thị 

trường quy mô lớn. Việc chuyển đổi từ nền 

sản xuất nông nghiệp mang tính tự cấp, tự 

túc sang nền sản xuất nông nghiệp mang 

tính hàng hóa đã thúc đẩy lối sống năng 

động, cởi mở của người nông dân. Trong 

môi trường làng xã, các giá trị mới hướng 

đến việc đề cao con người cá nhân của chủ 

nghĩa tư bản, được thừa nhận bên cạnh 

những giá trị truyền thống hướng đến tính 

cộng đồng vốn đã tồn tại từ bao đời nay. 

Những điều đó khiến người nông dân quan 

tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất/chủ 

nghĩa tiêu dùng. Kinh tế thị trường khiến 

mức sống người dân được nâng cao nhưng 

nó cũng kéo theo sự phân hóa giàu nghèo 

cũng ngày càng rõ rệt và hệ quả là mâu 

thuẫn xã hội cũng gia tăng.  

Quá trình hội nhập và kinh tế thị trường 

tác động đến lối sống của người nông dân 

qua sự tác động toàn diện đến con người 

của họ. Thời kì Đổi mới đã khiến người 
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nông dân có sự biến đổi mạnh mẽ trên các 

mặt nhu cầu, nhận thức, tình cảm, năng lực, 

tâm lý… [20]. Về những biến đổi trong nhu 

cầu, người nông dân không còn dừng lại ở 

những nguyện vọng bình dị, đơn giản trong 

đời sống vật chất và tinh thần như trước kia 

mà đã hướng tới sự hưởng thụ một cuộc 

sống có chất lượng cao hơn (thể hiện ở việc 

xây dựng nhà cửa, mua sắm thiết bị gia 

dụng, đi du lịch, thưởng thức các hoạt động 

giải trí...). Về những biến đổi trong nhận 

thức, dễ nhận thấy người nông dân ngày 

càng có ý thức gia tăng hiểu biết của bản 

thân về khoa học kỹ thuật, về thị trường 

tiêu thụ cũng như về các chính sách có liên 

quan của quốc gia và quốc tế để kịp thời 

thích ứng. Điều này thúc đẩy sự tự chủ, 

năng động, sáng tạo ở họ cũng như thúc 

đẩy họ dịch chuyển mạnh hơn từ tư duy 

cảm tính sang tư duy lý tính. Một hệ giá trị 

mới trong việc đánh giá con người đã xuất 

hiện trong quá trình hội nhập. Kết quả khảo 

sát ở một số làng xã như Đình Bảng (Bắc 

Ninh), Đông Xá (Thái Bình)… cho thấy, 

người dân xem một trong những phẩm chất 

quan trọng nhất của con người lý tưởng là 

biết làm giàu, tức giỏi làm kinh tế [20, 

tr.201]. Về sự biến đổi trong tình cảm, việc 

người nông dân ngày càng có ý thức mạnh 

về “cái tôi”, điều này dẫn đến sự gia tăng 

của chủ nghĩa cá nhân bên cạnh sự tồn tại 

của chủ nghĩa cộng đồng truyền thống.  

4. Tác động tới tôn giáo, tín ngưỡng và 

lễ hội 

Các tôn giáo, tín ngưỡng quen thuộc với 

người Việt như đạo thờ tổ tiên, đạo Phật, 

đạo Mẫu… đều rất phổ biến ở nông thôn, 

nhất là vùng Bắc Bộ. Bên cạnh đó, còn có 

sự tồn tại của những tôn giáo, tín ngưỡng 

du nhập vào từ phương Tây ở một số địa 

phương. Người Việt có rất nhiều lễ hội cổ 

truyền (hầu như mỗi làng đều có lễ hội 

riêng), mà một số lớn trong đó có mối quan 

hệ với tôn giáo và tín ngưỡng. Các loại 

hình tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội gắn bó 

với đời sống của người dân một cách hữu 

cơ, sâu sắc. 

Trước Đổi mới, dưới góc nhìn tiến hóa 

luận, không ít tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội 

bị lên án như là tàn dư của xã hội cũ. Thậm 

chí, giai đoạn này nhiều hình thức cầu cúng, 

lễ bái còn bị coi là mang tính lừa đảo. Quan 

điểm đó đã khiến cho một số tôn giáo tín 

ngưỡng bị hạn chế hoặc bị triệt tiêu, nhiều 

cơ sở/di tích tôn giáo bị phá hủy, và nhiều 

lễ hội dân gian mai một rồi biến mất. Tuy 

nhiên, sau Đổi mới, một số tôn giáo, tín 

ngưỡng và đặc biệt là lễ hội đã "sống lại". 

Không những được phục hồi, các tôn giáo, 

tín ngưỡng và lễ hội còn được bồi đắp 

nhiều yếu tố mới thông qua việc nhấn mạnh 

nét đặc thù và bản sắc địa phương để thu 

hút thêm tín đồ cũng như du khách. Khi tìm 

hiểu đời sống tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội 

ở nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa và 

kinh tế thị trường, Suenary [29] và Lê Hồng 

Lý [21] cũng cho rằng, những vận động của 

tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam 

là do chính sách mở cửa của nhà nước cùng 

sự tăng trưởng kinh tế đem lại. Tuy nhiên, 

việc phát triển nở rộ của các tôn giáo, tín 

ngưỡng và lễ hội đã dẫn đến những lộn xộn 

nhất định và nhà nước đã có những can 

thiệp: “Việc cho phép mở hội và duy trì lễ 

hội truyền thống tức là nhà nước tạo điều 

kiện để nhân dân giữ gìn thuần phong mỹ 

tục. Những gì trái với thuần phong mỹ tục 

cũng tức là phi văn hóa. Các tệ nạn xã hội 

thường lợi dụng cơ hội khi có đám đông 
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quần chúng len lỏi hoạt động. Ví như cờ 

bạc, rượu chè, ma túy, lên đồng, nhập hồn, 

gọi hồn, tranh khách, giành giật khách… 

tuyên truyền mê tín dị đoan để làm các trò 

bịp bợm, buôn thần bán thánh… cần phải 

nghiêm cấm”4.  

Thực tế, sự phát triển bùng nổ của tôn 

giáo, tín ngưỡng và lễ hội trong xã hội 

đương đại cho thấy, nhu cầu tái cấu trúc 

văn hóa của người dân sau một thời gian 

dài các thực hành văn hóa quen thuộc của 

họ bị ngắt quãng, cấm cản. Tôn giáo, tín 

ngưỡng và lễ hội là những thiết chế văn hóa 

gần gũi với người nông dân, nhưng đã bị 

giải thể, bài trừ dưới thời kì kinh tế kế 

hoạch hóa để nhường chỗ cho những thiết 

chế “phù hợp hơn”. Khi mô hình hợp tác xã 

không còn tồn tại nữa, người ta sẽ quay trở 

lại với những thiết chế cũ đã từng làm nên 

môi trường sống của họ. Những thiết chế 

này sẽ được chọn lọc, sửa đổi, bổ sung… để 

đáp ứng những nhu cầu của người dân trong 

bối cảnh mới. Đó có thể là nhu cầu về tinh 

thần hay vật chất. Về vấn đề này, một số 

nhà nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu những 

ứng xử linh hoạt của người dân (chủ thể của 

tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội) với di sản để 

qua đó chỉ ra những động lực thúc đẩy sự 

vận động của một hiện tượng văn hóa sau 

Đổi mới [21], [50].  

Mặt khác, sự phục hồi và phát triển 

mạnh mẽ của tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội 

có nguyên nhân rất quan trọng là nhu cầu 

tìm kiếm chỗ dựa về tinh thần trong một xã 

hội đầy rủi ro. Hội nhập và kinh tế thị 

trường khiến đời sống của người dân ở 

nông thôn được nâng cao nhưng nó cũng tỉ 

lệ thuận với những bất ổn trong cuộc sống. 

Trước đây, người nông dân Việt sống trong 

làng xã và được che chở trong làng xã nhờ 

một nền kinh tế đạo lý [49]. Cuộc sống có 

thể nghèo đói và vất vả, song sự đoàn kết, 

đùm bọc của thân tộc và láng giềng luôn là 

chỗ dựa đầy tin cậy cho mỗi con người. Có 

nhiều ý kiến cho rằng, người dân “có thể 

dựa vào thiết chế của làng, tinh thần cộng 

đồng, tình nghĩa bà con xóm làng mà sống, 

không cần ra khỏi làng” [17, tr.20] và làng 

“là một hệ thống được biểu trưng về một sự 

an toàn xã hội vững chắc nhất” [7, tr.91]. 

Sau Đổi mới, dưới tác động của hội nhập và 

kinh tế thị trường, với sự di động xã hội 

cao, nhiều người nông dân bứt khỏi sự che 

chở của làng và phải đối mặt với những bấp 

bênh, bất trắc của cuộc mưu sinh. Việc 

người nông dân bước ra khỏi môi trường 

quen thuộc để kiếm sống đồng nghĩa với 

việc họ phải đối mặt với những thử thách 

khắc nghiệt mà không có cộng đồng nào 

làm lá chắn. Chưa kể đến những hệ lụy 

khác của sự di động xã hội như rủi ro đối 

với hôn nhân, sức khỏe và cả tính mạng của 

con người, những hệ lụy này còn tác động 

đến cả những cư dân nông thôn ở lại. Người 

nông dân trước đây chỉ cần mưa thuận gió 

hòa là yên ổn, nhưng ngày nay, có nhiều 

yếu tố tác động đến kết quả lao động của 

người nông dân. Khi nông phẩm là hàng 

hóa, thì mọi biến động của thị trường nội 

địa hay quốc tế đều ảnh hưởng đến người 

nông dân. Taylor nhận định rằng, cảm giác 

lo âu trước những biến động của thị trường 

là cái khiến nhiều người tìm kiếm chỗ dựa 

về tinh thần ở các thế lực siêu tự nhiên 

[50]. Salemink cũng cho rằng: “điều thực 

sự mang lại cảm giác dễ tổn thương và bất 

an kinh tế sâu sắc chính là ảnh hưởng của 

các lực lượng thị trường hay thay đổi hoặc 

những quyết định kinh doanh sai lầm 

không giải thích được, những tác động 

diễn ra mà không thể nhận thức hoặc dự 

đoán được” [35, tr.9]. 
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5. Kết luận 

Những chủ nhân của làng xã một mặt có xu 

hướng tiếp thu hoặc tạo ra những yếu tố 

văn hóa “mới”, mặt khác lại có xu hướng 

phục hồi những yếu tố văn hóa “cũ” mà họ 

nhận thấy phù hợp với hoàn cảnh. Họ đã có 

sự lựa chọn khá chủ động để thích nghi với 

những yêu cầu của việc sống trong một xã 

hội chuyển đổi và đáp ứng những nguyện 

vọng bản thân ngày một phong phú, đa 

dạng cả vật chất lẫn tinh thần. Dưới tác 

động của quá trình hội nhập và nền kinh tế 

thị trường, việc cư dân làng xã Việt tiếp tục 

sáng tạo những giá trị văn hóa mới bên 

cạnh sự tái khẳng định một số giá trị văn 

hóa lâu đời là điều có thể dự báo. Quá khứ 

và hiện tại sẽ đồng hành với người nông 

dân trên con đường đến với tương lai. 

Chú thích 

2 Trước đây, khái niệm đô thị hóa chỉ sự tập trung 

không ngừng của dân cư vào các vùng đô thị, còn 

hiện nay, nó chỉ sự biến đổi của các xã hội từ sống 

dựa vào sản xuất nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp [35]. 

3 Sau đó không phải tất cả đều tiếp tục làm công việc 

này. Một số người, do không phù hợp, đã chuyển 

sang công việc khác [43].  

4 Điều 2, Kế hoạch hướng dẫn thực hiện Quy chế lễ 

hội ban hành ngày 7 tháng 5 năm 1994 của Bộ Văn 

hóa Thông tin. 
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[4] Nguyễn Đổng Chi (1978), “Vài nét về biện 
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Hà Nội. 

[19] Kleinen, J. (2007), Đối diện tương lai, hồi sinh 

quá khứ: Nghiên cứu biến đổi xã hội ở một 

làng Bắc Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng. 

[20] Đỗ Long (2000), Quan hệ cộng đồng và cá 

nhân trong tâm lý nông dân, Nxb Khoa học xã 
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quan phương trong làng - xã vùng châu thổ 

Việt”, Hiện đại và động thái của truyền thống 

ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, 

q.1, Nxb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

[28] Đặng Kim Sơn (2006), Nông nghiệp, nông 

thôn Việt Nam, 20 năm Đổi mới và phát triển, 
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[33] Nguyễn Đức Truyến (2003), Kinh tế hộ gia 

đình và các quan hệ xã hội ở nông thôn đồng 



Nguyễn Giáo 

 81 

bằng sông Hồng trong thời kì Đổi mới, Nxb 
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hội, Hà Nội. 
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